
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                    

Số:         /QĐ-UBND                         Bình Định, ngày      tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt đợt 10 năm 2019 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu 

chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 

76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

22/11/2019; 

 Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải 

sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 

11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi 

trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 305/TTr-SNN 

ngày 03/9/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1.  Phê duyệt đợt 10 năm 2019 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên 

liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

cụ thể như sau: 

+ Tổng số tàu cá trong đợt 10 năm 2019:  91 tàu (106 hồ sơ). 

Trong đó: 

- Thành phố Quy Nhơn : 04 tàu (05 hồ sơ). 

- Huyện Phù Cát  : 03 tàu (03 hồ sơ). 

- Huyện Phù Mỹ  : 05 tàu (11 hồ sơ). 

- Thị xã Hoài Nhơn : 79 tàu (87 hồ sơ). 

+ Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ: 9.270.000.000 đồng 

(Chín tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng). 
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(Danh sách chi tiết các tàu cá và mức hỗ trợ được phê duyệt theo phụ lục đính 

kèm Quyết định này). 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung 

ương cho ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện trình tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán, 

tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi 

cục Trưởng Chi cục Thủy sản, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ 

tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù 

Mỹ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Châu; 

- PVP VX; 

- Lưu: VT, K13 (18b). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Châu 
 



I Quy Nhơn 500

1 Phan Thanh Tỉnh Đống Đa BĐ-91063-TS 850 Vây cá ngừ 100 Lần 4 211586368

2 Phạm Đại Đống Đa BĐ-91376-TS 904 Vây ngày 100 Lần 2 211656172

3 Phạm Đại Hải Cảng BĐ-91376-TS 904 Vây ngày 100 Lần 3 211656172

4 Phạm Thị Lệ Quyên Đống Đa BĐ-91043-TS 925 Vây ngày 100 Lần 2 211412240

5 Trần Đình Nguyên Lê Lợi BĐ-91018-TS 740 Vây cá ngừ 100 Lần 2 211301203

II Phù Cát 210

1 Nguyễn An Toàn Cát Khánh BĐ-93758-TS 300 Câu mực 55 Lần 2 211502054

2 Phạm Toàn Cát Thành BĐ-99468-TS 822 Chụp mực 100 Lần 3 215143966

3 Trần Văn Vạn Cát Tiến BĐ-93540-TS 320 Vây ánh sáng 55 Lần 4 211282531

III Phù Mỹ 1100

1 Nguyễn Văn Lý Mỹ Đức BĐ-99004-TS 811 Mành chụp mực 100 Lần 2 211275810

2 Bùi Văn Quang Mỹ Thắng BĐ-99199-TS 850 Chụp mực 100 Lần 2 211631437

3 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng BĐ-94950-TS 720 Mành chụp 100 Lần 1 211533298

4 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng BĐ-94950-TS 720 Mành chụp 100 Lần 2 211533298

5 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng BĐ-94950-TS 720 Mành chụp 100 Lần 3 211533298

6 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng BĐ-94950-TS 720 Mành chụp 100 Lần 4 211533298

7 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng BĐ-94815-TS 800 Mành chụp mực 100 Lần 4 211533298

8 Đỗ Kén Mỹ Thọ BĐ-94981-TS 838 Vây ánh sáng 100 Lần 1 210476018

9 Đỗ Kén Mỹ Thọ BĐ-94981-TS 839 Vây ánh sáng 100 Lần 2 210476018

10 Đỗ Kén Mỹ Thọ BĐ-94981-TS 840 Vây ánh sáng 100 Lần 3 210476018

11 Đỗ Kén Mỹ Thọ BĐ-94981-TS 841 Vây ánh sáng 100 Lần 4 210476018

IV Hoài Nhơn 7460

1 Nguyễn Văn Quý Tam Quan Bắc BĐ-95147-TS 270 Câu cá ngừ 55 Lần 3 211212133

2 Cái Văn Mới Tam Quan Bắc BĐ-95585-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211201880

3 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97829-TS 660 Câu cá ngừ 75 Lần 2 211888926

4 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97829-TS 660 Câu cá ngừ 75 Lần 3 211888926

5 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97265-TS 733 Vây ánh sáng kiêm Câu cá ngừ 100 Lần 2 211888926

6 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97265-TS 733 Vây ánh sáng kiêm Câu cá ngừ 100 Lần 3 211888926

7 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97517-TS 500 Câu cá ngừ 75 Lần 2 211888926

8 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97517-TS 500 Câu cá ngừ 75 Lần 3 211888926

9 Phan Thêm Tam Quan Bắc BĐ-97302-TS 420 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211335381

10 Ngô Văn Tiến Hoài Hải BĐ-97881-TS 800 Câu cá ngừ kiêm mành chụp100 Lần 4 211480061

11 Nguyễn Văn Phúc Hoài Hải BĐ-95633-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211725973

12 Lê Tấn Triển Hoài Hương BĐ-97387-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 215088578

 Danh sách tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về chuyến biển theo                                          

Quyết định 48/2010/QĐ-TTg Đợt 10/2019                                                                                                                                             

(Ban hành kèm theo Quyết định  số           /           của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
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13 Chế Tin Hoài Thanh BĐ-95804-TS 400 Vây ánh sáng 75 Lần 4 211722483

14 Lê Hoài Thanh Hoài Thanh BĐ-95148-TS 790 Câu cá ngừ 100 Lần 4 211507851

15 Nguyễn Hùng Hoài Hương BĐ-95031-TS 380 Vây ánh sáng 55 Lần 3 210947379

16 Lê Văn Toàn Hoài Hương BĐ-96817-TS 444 Câu cá ngừ 75 Lần 2 211528529

17 Cao Mừng Hoài Hải BĐ-95622-TS 420 Câu mực 75 Lần 4 210677685

18 Chế Hẹ Hoài Hải BĐ-95796-TS 500 Mành chụp 75 Lần 4 210677643

19 Đỗ Văn Điện Hoài Mỹ BĐ-98246-TS 750 Mành chụp kiêm câu cá ngừ100 Lần 2 211271175

20 Đỗ Văn Điện Hoài Mỹ BĐ-96644-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 2 211271175

21 Lê Văn Thường Hoài Mỹ BĐ-97186-TS 400 Mành chụp 75 Lần 2 215041594

22 Trần Trung Sơn Tam Quan Bắc BĐ-97949-TS 730 Câu cá ngừ 100 Lần 2 211493092

23 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-96589-TS 780 Câu cá ngừ 100 Lần 4 211201806

24 Dương Tình Hoài Thanh BĐ-98134-TS 730 Vây ánh sáng 100 Lần 3 211680002

25 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-98179-TS 820 Vây ánh sáng 100 Lần 2 211583780

26 Nguyễn Thanh Vương Hoài Hương BĐ-96577-TS 888 Vây ánh sáng 100 Lần 3 211615603

27 Nguyễn Phùng Vương Hoài Hương BĐ-97098-TS 708 Vây ánh sáng 100 Lần 2 211480083

28 Đặng Quang Nhật Hoài Hương BĐ-98019-TS 851 Vây ánh sáng 100 Lần 2 211583090

29 Phạm Văn Danh Hoài Hải BĐ-99137-TS 825 Vây ánh sáng 100 Lần 2 210629482

30 Phan Đậm Hoài Hải BĐ-96643-TS 420 Mành chụp mực 75 Lần 2 210677708

31 Lê Sô Tam Quan Bắc BĐ-97564-TS 420 Câu cá ngừ 75 Lần 2 211201994

32 Đỗ Khôi Tam Quan Bắc BĐ-96453-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 210564618

33 Nguyễn Xuôi Tam Quan Bắc BĐ-96841-TS 440 Câu cá ngừ 75 Lần 3 211377047

34 Ngô Điện Tam Quan Bắc BĐ-95795-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 210540609

35 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-96714-TS 850 Vây ánh sáng 100 Lần 4 211201983

36 Trần Trung Sơn Tam Quan Bắc BĐ-97949-TS 730 Câu cá ngừ 100 Lần 4 211493092

37 Đỗ Thi Tam Quan Bắc BĐ-97375-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211724910

38 Nguyễn Văn Toàn Hoài Hải BĐ-95660-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211885240

39 Nguyễn Văn Lô Tam Quan Nam BĐ-95607-TS 270 Câu cá ngừ 55 Lần 2 211226325

40 Chế Văn Cần Hoài Hương BĐ-96855-TS 400 Chụp mực 75 Lần 4 210678236

41 Huỳnh Thiên Tam Quan Bắc BĐ-97812-TS 850 Câu tay cá ngừ 100 Lần 4 211673435

42 Huỳnh Văn Hò Tam Quan Bắc BĐ-95460-TS 420 Câu cá ngừ 75 Lần 4 210997949

43 Trương Đình Cường Hoài Hương BĐ-96998-TS 400 Vây cá ngừ 75 Lần 4 211822659

44 Nguyễn Văn Vương Tam Quan Bắc BĐ-98496-TS 800 Câu cá ngừ 100 Lần 3 215234864

45 Nguyễn Văn Cường Tam Quan Nam BĐ-96929-TS 730 Vây ánh sáng 100 Lần 4 211826705

46 Nguyễn Xuân Thức Tam Quan Bắc BĐ-98505-TS 770 Câu cá ngừ 100 Lần 1 211527986

47 Nguyễn Xuân Thức Tam Quan Bắc BĐ-98505-TS 770 Câu cá ngừ 100 Lần 2 211527986

48 Nguyễn Văn Lên Tam Quan Nam BĐ-98266-TS 812 Câu cá ngừ 100 Lần 4 211045921

49 Nguyễn Văn Lành Tam Quan Bắc BĐ-98407-TS 770 câu cá ngừ 100 Lần 4 211213259

50 Phan Thị Nghiệm Hoài Thanh BĐ-97591-TS 730 Vây ánh sáng 100 Lần 1 211446606

51 Phan Thị Nghiệm Hoài Thanh BĐ-97591-TS 730 Vây ánh sáng 100 Lần 4 211446606

52 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96847-TS 730 Vây cá ngừ 100 Lần 4 211446674

53 Võ Văn Anh Tam Quan Bắc BĐ-95293-TS 720 Câu cá ngừ 100 Lần 4 210537867

54 Nguyễn Thị Ngoan Tam Quan Bắc BĐ-97615-TS 750 Câu cá ngừ 100 Lần 3 211202000

55 Phạm Vương Hoài Hải BĐ-96418-TS 410 Vây ánh sáng 75 Lần 2 211725713



56 Mai Trường Hoài Thanh BĐ-99689-TS 811 Lưới Rê 100 Lần 2 211228713

57 Huỳnh Đình Hiện Tam Quan Bắc BĐ-97326-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211673544

58 Huỳnh Thế Giới Hoài Hương BĐ-96950-TS 410 Vây ánh sáng 75 Lần 3 211018294

59 Nguyễn Văn Châu Tam Quan Nam BĐ-97061-TS 444 Vây ánh sáng 75 Lần 2 215041639

60 Võ Bá Trương Hoài Hương BĐ-96945-TS 475 Vây cá ngừ 75 Lần 4 211727042

61 Hồ Lóc Tam Quan Bắc BĐ-98317-TS 885 Câu cá ngừ 100 Lần 1 211201875

62 Ngô Thị Thanh Thu Hoài Hương BĐ-95861-TS 410 Mành chụp kiêm Câu cá ngừ75 Lần 4 215229572

63 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-96551-TS 704 Vây ánh sáng 100 Lần 1 211726571

64 Đinh Công Trải Hoài Hải BĐ-97961-TS 900 Vây ánh sáng 100 Lần 3 215126396

65 Huỳnh Cảnh Hoài Hương BĐ-95548-TS 270 Câu mực 55 Lần 1 210613721

66 Nguyễn Văn Đà Tam Quan Bắc BĐ-95524-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 2 211551101

67 Võ Năng Hoài Hương BĐ-99989-TS 822 Mành chụp 100 Lần 3 210613991

68 Võ Năng Hoài Hương BĐ-99989-TS 822 Mành chụp 100 Lần 4 210613991

69 Nguyễn On Tam Quan Bắc BĐ-98375-TS 734 Câu cá ngừ 100 Lần 3 210564313

70 Nguyễn Văn Vàng Hoài Thanh BĐ-97628-TS 731 Vây ánh sáng 100 Lần 4 215079345

71 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-97777-TS 730 Vây ánh sáng kiêm câu cá ngừ100 Lần 3 211772085

72 Nguyễn Khắc Vinh Tam Quan Bắc BĐ-96532-TS 420 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211551102

73 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-96551-TS 704 Vây ánh sáng 100 Lần 3 211726571

74 Huỳnh Thị Hà Linh Tam Quan Bắc BĐ-95228-TS 760 Câu cá ngừ 100 Lần 4 215232486

75 Trương Văn Sương Tam Quan Bắc BĐ-97611-TS 420 Câu tay cá ngừ 75 Lần 2 215232282

76 Huỳnh Nầy Tam Quan Bắc BĐ-97462-TS 744 Câu cá ngừ 100 Lần 4 210540551

77 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 861 Vây ánh sáng 100 Lần 4 211651773

78 Đỗ Ngọc Vương Hoài Hương BĐ-98159-TS 755 Vây ánh sáng 100 Lần 4 211615318

79 Nguyễn Văn Chất Tam Quan Bắc BĐ-95337-TS 444 Câu cá ngừ 75 Lần 3 211446325

80 Trương Liền Tam Quan Bắc BĐ-96202-TS 409 Câu cá ngừ 75 Lần 1 210564540

81 Nguyễn Quang Tam Quan Bắc BĐ-96257-TS 400 Câu cá ngừ 75 Lần 3 215039408

82 Trần Quẩn Tam Quan Bắc BĐ-95634-TS 270 Câu cá ngừ 55 Lần 4 211724995

83 Đoàn Ngọc Ánh Tam Quan Bắc BĐ-95696-TS 260 Câu cá ngừ 55 Lần 4 211335443

84 Phạm Thị Kim Long Tam Quan Bắc BĐ-95590-TS 420 Câu cá ngừ 75 Lần 4 211377208

85 La Rức Hoài Hải BĐ-97886-TS 740 Vây ánh sáng 100 Lần 4 210395931

86 Lê Tài Hoài Thanh BĐ-98011-TS 800 Câu cá ngừ 100 Lần 2 211395965

87 Văn Hữu Tiệm Tam Quan Bắc BĐ-96750-TS 260 Câu cá ngừ 55 Lần 4 211725205
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